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Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 620,05 82,65 
Tăng/giảm -1.83 -0,01 
% tăng/giảm -0.29% -0,01% 
Thanh 
khoản 

118,15 44,04 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

2.352,12 489,07 

NN mua/bán 
ròng (tỷ 
đồng) 

 
(217,63) 

 
(4.00) 
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Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 2,06/06/2016 
 
VN-Index giảm 1,83 điểm (-0.29%) còn 620,05 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 
118,15 triệu cổ phiếu, tăng 14,02% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 104,23 
triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 2.352,12 tỷ đồng. 
 
HNX-Index giảm 0,01 điểm (-0,01%) còn 82,65 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 
44,04 triệu cổ phiếu tăng 2,18% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 43,05 
triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 489,07 tỷ đồng 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 06/06/2016:N/a 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 06/06/2016 
 

• Dầu khí: PVC 

• Bank, tài chính: VCB, STB 
• Bluechip khác: BVH 
• Chứng khoán: n/a 
• BĐS, xây dựng: n/a 
• Thủy sản: n/a 
• Thép: HPG 
• Săm lốp: n/a 
• Dệt may: n/a 
• Cổ phiếu đầu cơ:n/a 
•             Khác:PNJ 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 – 06/06/2016 
 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN mua NĐTNN bán 

GAS 60.500 +0 321.640 19,330 144.200 8.650 

PVS  18.700 -100 999.323 18,735 165.000 7.000 

DPM 27.800 +0 37.600 1,047 7.010 300 

PVD 32.000 -500 1.568.690 50,245 8.300 32.700 

PVT 12.900 +0 598.030 7,694 191.180 0 

PVX 2.500 -100 772.084 1,940 0 0 

DCM 12.400 +0 152.790 1,876 0 0 

PGD 46.500 +500 15.530 0,718 0 0 

PVC 15.100 +500 1.715.726 25,694 0 0 

NT2 31.400 -200 210.700 6,628 50.190 0 
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Diễn biến Giá Dầu Thế Giới 

 Giá Dầu Brent  

 

 Giá dầu WTI 

 

 Giá Dầu chạm đỉnh 8 tháng 

Giá dầu thô đã tăng cao lên mức cao nhất trong 8 tháng qua trong phiên giao dịch tại thị trường Bắc Mỹ vào thứ hai, khi nhà đầu 

tư đánh giá về nguồn cung toàn cầu 

Những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung Nigeria leo thang sau khi nhóm phiến quân Niger Delta Avengers nhận trách nhiệm về 

ba cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng dầu của nước này cuối tuần qua, hứa hẹn sẽ cắt giảm sản lượng tại nước này bằng 

không. Trong khi đó tại Mỹ, Exxon Mobil báo cáo một sự cố đường ống dẫn tại nhà máy lọc dầu Torrance gần Los Angeles. Giá 

dầu đã được hỗ trợ rất tốt trong những tuần gần đây do việc gián đoạn nguồn cung ở Nigeria, Pháp, Canada và Venezuela. 

Trên sàn giao dịch ICE tại London, dầu Brent giao tháng 8 tăng lên mức cao 50,78 USD một thùng. Vào lúc 13:35 GMT giá dầu 

đạt mức 50,47 USD, tăng 83 cent tương ứng 1,67% 

Ở những nơi khác, dầu thô WTI giao tháng 8 trên sàn giao dịch New York tăng trên 93 cent, tương đương 1,91%, giao dịch ở mức 

49,55 USD một thùng sau khi tăng lên mức cao nhất ngày là 49,85 USD. 

Giá dầu New York giao dịch mất 55 cent, tương đương 1,12% vào ngày thứ Sáu, sau khi số liệu cho thấy lượng giàn khoan dầu 

ngoài Hoa Kỳ đã tăng lần đầu tiên trong 11 tuần tuần trước. Nhà cung cấp dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes cho biết hôm thứ Sáu 

rằng số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ tăng chín lên 325 trong tuần trước, kết thúc ba tháng liên tiếp sụt giảm hàng tuần. Việc gia 

tăng trở lại trong hoạt động khoan dầu khiến nhà đâì tư đồn đoán rằng sản xuất trong nước có thể phục hồi trong những tuần tiếp 

theo, khiến thị trường dư thừa nguồn cung. 
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Danh mục khuyến nghị trading 7/6/2016 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Giá cắt lỗ Khuyến nghị 

VN-Index 623,37 97,07  triệu cổ 
phiếu 

570– 580 625 - 630  Cân đối cp/tiền: 
50/50 

HNX-Index 82,45 39,12triệu cổ phiếu 76 – 77 82-83  Cân đối cp/tiền: 
50/50 

 

 Cổ phiếu dầu khí nổi bật trong ngày 6/6/2016: PVC 

Đồ thị kỹ thuật PVC 
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Cập nhật vĩ mô. 

 Xuất khẩu 5 tháng đạt 67,7 tỷ USD 

Xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 67,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó nhập khẩu giảm nhẹ, cán cân 

thương mại của Việt Nam thặng dư 1,36 tỷ USD.Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 67,7 tỷ 

USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015 (tương đương với tăng 4,187 tỷ USD). Trong khi đó, nhập khẩu cả nước ước đạt 66,3 tỷ 

USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm năm 2015. Xuất khẩu tăng nhẹ trong khi nhập khẩu giảm đã giúp cho cán cân thương mại 

của Việt Nam thặng dư 1,36 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2015.Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 

trong 5 tháng với kim ngạch đạt 19,2 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là thị trường ASEAN đạt 9,4 tỷ 

USD, giảm 4,2%; Nhật Bản đạt 5,7 tỷ USD, giảm 6,4%; EU đạt 3,8 tỷ USD, giảm 3,7%; Hoa Kỳ đạt 3,2 tỷ USD, tăng 4,4%; Hàn 

Quốc đạt 12,1 tỷ USD, tăng 6,4%. 

 Ngày 6/6: Bán ròng 288 tỷ HPG 

Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoạimua vào hơn 5,8 triệu cổ phiếu, trị giá gần 165,5 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 

14,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 388 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 222,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 

hơn 8,8 triệu cổ phiếu. 

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng trở lại hơn 218,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 8,3. Việc khối ngoại trên 

HOSE phiên hôm nay bán ròng một phần lớn đến từ giao dịch thỏa thuận của HPG. Cụ thể, khối ngoại trên HOSE đã bán thỏa 

thuận hơn 8 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng trên 268 tỷ đồng. Tính chung cả giao dịch khớp lệnh, HPG bị bán ròng lên tới 288,7 tỷ 

đồng (8,6 triệu cổ phiếu). Hai mã HSG và HAG cũng bị bán ròng lần lượt 17 tỷ đồng và 6,8 tỷ đồng. Chiều ngược lại, TMS được 

khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 46,5 tỷ đồng (646.020 cổ phiếu), đáng chú ý, khối ngoại trên HOSE đã bán thỏa thuận 

641.000 cổ phiếu TMS, trị giá hơn 46,15 tỷ đồng. 

Trên sàn HNX,khối ngoạibán ròng trở lại hơn 4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 502.600 cổ phiếu.Khối ngoại trên 

HOSE phiên hôm nay mua ròng chủ yếu mã PVS với giát trij hơn 2,9 tỷ đồng. Chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất mã SHB, 

đạt hơn 2,5 tỷ đồng. DBC cũng bị bán ròng hơn 2,4 tỷ đồng. 

Thị trường chứng khoán thế giới cập nhật đến 17h ngày 6/6/2016 
 

Khu vực  Chỉ số  Giá   Tăng/giảm   % Thay đổi 

Châu Á- Thái Bình Dương Nikkei225 16,580.03  -62.20  -0.37% 

Châu Á- Thái Bình Dương Shang Hai Composite 2,934.10  -4.58  -0.16% 

Châu Á- Thái Bình Dương Hang Seng Index  21,030.22  +82.98  +0.40% 

Châu Âu FTSE 100 6,273.40  +63.77  +1.03% 

Châu Âu DAX Index  10,121.08  +17.82  +0.18% 

Châu Âu CAC40 4,423.38  +1.60  +0.04% 

Châu Âu EURO STOXX 50 3,001.49  +4.35  +0.15% 

Mỹ Down Jones 
Industrial Average  

17,920.33  +113.27  +0.64% 

Mỹ Nasdaq  4,968.72  +26.20  +0.53% 

Mỹ S&P 500 2,109.41  +10.28  +0.49% 
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Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn 

VN-Index: Khối lượng tăng dần cùng với đường giá đang tiệm cận vùng đỉnh ngắn hạn gần nhất, tuy nhiên đường MACD vẫn chưa 

vượt lên trên đường Signal báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa đảm bảo 

HNX-Index: Chỉ số sẽ kiểm nghiệm vùng đỉnh cũ tại ngưỡng 83 điểm 

 Dài hạn: VN-Index đang nằm trên hỗ trợ dài hạn tại 540 điểm, nhà đầu tư nắm giữ danh mục 

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 530-540. Kháng cự mạnh: 615-620 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ mạnh: 70-71 điểm. Kháng cự mạnh: 80-81 điểm 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 3, 7/6/2016: Rung Lắc Tiếp Diễn 

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG: RUNG LẮC MẠNH TRONG PHIÊN GIAO DIC̣H CHIỀU 

Thị trường chung suy yếu trong phiên giao dic̣h chiều, tuy nhiên chỉ số không giảm maṇh nhờ hai cổ phiếu ngân hàng VCB, STB tăng giá 

mạnh. VN-Index đã hồi phuc̣ trở laị từ mức đáy 616,98 điểm quay laị trên 620 điểm. Ngoài ra còn có sự góp mặt của BVH, KDC trong khi 

ở chiều ngược lại các cổ phiếu VNM, VIC, CTG giảm giá tác đôṇg không nhỏ tới chỉ số . Độ rộng thị trường theo chiều hướng xấu đi dần 

khi kết thúc phiên giao dic̣h có tới 270 mã giảm giá trong khi số mã tăng giá là 157  

GIAO DỊCH NĐTNN: BÁN RÒNG DO THỎA THUẬN HPG 

Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ giảm mạnh giao dịch mua vào trực tiếp qua khớp lệnh ở cả hai sàn trong hôm nay. Kể cả khi không tính 

thỏa thuận với HPG, khối nogại vẫn bán ròng tại HSX khoảng 1,6 tỷ. HPG và HSG bị bán trực tiếp nhiều nhất với 20,7 tỷ ròng và 17,1 tỷ 

ròng chưa kể thỏa thuận. MBB, VIC, GAS, MSN, VCB là những mã duy nhất được mua ròng từ 5 tỷ đồng trở lên. Tính chung giao dịch 

khớp lệnh toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng 5,6 tỷ đồng sau 7 phiên mua ròng cả trăm tỷ ròng mỗi ngày. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: ĐIỀU CHỈNH NGẮN HẠN 

VN-Index vẫn chưa vượt được vùng kháng cự ngắn hạn là 625-627 điểm trong phiên sáng hôm nay khi tiếp tục duy trì dưới vùng này.- 

Nếu kịch bản điều chỉnh ngắn hạn xảy ra thì hỗ trợ mạnh là vùng 611-615 điểm, tương đương middle của kênh giá lên và SMA20 phiên. 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ: TRADING TRÊN DANH MỤC  

Thị trường vẫn đang duy trì đà tăng điểm tích cực khi nhận được sự hỗ trợ từ dòng vốn ngoại trong thời gian gần đây. Dòng tiền cũng có 

sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu với nhau, từ bluechips cho tới midcap và penny. Tuy nhiên thị trường vẫn đang tiệm cận vùng 

đỉnh cũ hình thành trong 2 năm qua  nên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong giai đoạn này, nên duy trì danh mục và trading mua thấp 

bán cao trong những nhịp biến động của thị trường 

DANH MỤC ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 

MÃ 

CK 
TRẠNG 

THÁI 
GIÁ 

MUA 
GIÁ HIỆN 

TẠI 
GIÁ MỤC 

TIÊU 
STOP 

LOSS 
% HIỆN 

TẠI 

THỜI 

GIAN 

NẮM GIỮ 
NGÀY MỞ GHI CHÚ 

SVC 

Đóng trạng 

thái ngày 3/6 

do giá đã đạt 

mục tiêu 

34.9 37.5 (+1.4) 39 < 34 15.75 2 Tháng 27/04/2016 

Cổ tức tiền mặt 

14% tại ngày 

12/5/2016 

VNE Nắm giữ 9.5 9.7 11.0-12.0 <8.8 2.10 3 Tháng 02/06/2016  

 

DANH MỤC ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 

MÃ 

CK 
TRẠNG 

THÁI 
GIÁ 

MUA 
GIÁ HIỆN 

TẠI 
GIÁ MỤC 

TIÊU 
STOP 

LOSS 
% HIỆN 

TẠI 
THỜI GIAN 

NẮM GIỮ 
NGÀY MỞ GHI CHÚ 

NT2 Nắm giữ 31 31.4 36 30 1.29 6 Tháng 01/06/2016  
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